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Tóm tắt: Ở Việt Nam, trên phạm vi cả nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng 
thiên tai diễn ra với tần suất ngày càng tăng, khó lường kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực hơn. Trên 
cơ sở tổng hợp tình hình thiên tai vùng DTTS ở nước ta từ các nghiên cứu cũng như số liệu thống 
kê của các cơ quan chức năng trong vòng 10 năm trở lại đây, dưới góc nhìn Nhân học, bài viết đề 
xuất hai phương pháp nghiên cứu mới nhằm góp phần nâng cao năng lực dự báo, chia sẻ thông tin, 
khả năng thích ứng cho các cộng đồng địa phương.   

Từ khóa: Nhân học môi trường, thiên tai, dân tộc thiểu số. 

Phân loại ngành: Dân tộc học 

Abstract: In Vietnam, across the country in general, and in the ethnic minority areas in particular, 
natural disasters have been occurring with ever increasing frequencies, making it more difficult to 
cope with and with more negative consequences. Based on the synthesis of natural disasters in the 
areas as listed in studies as well as statistics by relevant agencies over the past ten years, from an 
anthropological perspective, the author proposes two new research methods to contribute to 
improving the capacities of forecasting and sharing information and the adaptability of local 
communities. 
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1. Đặt vấn đề 

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi, Việt Nam là 
một trong 4 quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng 

tiêu cực nhất của diễn biến thời tiết cực 
đoan. Thiệt hại từ thiên tai mỗi năm ước 
tính chiếm khoảng 1,5% GDP [16]. Số liệu 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, 
trên cả nước đã xảy ra 14 loại hình thiên 
tai khác nhau, khiến 75 người chết và mất 
tích, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 
868,5 tỷ đồng [17]. Điều đáng nói là dưới 
góc độ khoa học, những thiệt hại trên có thể 
kiểm soát nhưng do thiếu vắng hệ thống 
cảnh báo thiên tai hiệu quả trong bối cảnh 
quá trình biến đổi khí hậu (BĐKH) đã làm 
gia tăng tính bất thường của thời tiết, khiến 
công tác dự báo khó khăn và phức tạp hơn 
[18]. Hậu quả của thiên tai thường đặc biệt 
nghiêm trọng ở vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa, khu vực khó tiếp cận để cung cấp các 
dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ khi có sự cố do hệ 
thống đường giao thông hết sức nghèo nàn. 
Đây cũng là khu vực cư trú của phần đông 
các DTTS, có tỷ lệ nghèo cao và hoạt động 
sinh kế bị chi phối bởi điều kiện thời tiết. 
Việc tìm giải pháp hạn chế tối đa ảnh 
hưởng tiêu cực của thiên tai đối với sinh kế 
của người dân cho đến nay vẫn là một thách 
thức bởi chưa có biện pháp khả thi nào được 
đưa ra. Việc ứng phó thường mang tính bị 
động, nhất là ở vùng DTTS, chủ yếu chỉ được 
thực hiện khi sự cố đã xảy ra. Bài viết này 
phân tích thực trạng thiên tai, chiến lược và 
giải pháp ứng phó cho vùng DTTS. 

2. Thực trạng thiên tai vùng DTTS 

Theo số liệu của Uỷ ban Dân tộc, trong 
khoảng 10 năm trở lại đây, thiên tai đã làm 
chết và mất tích 10.800 người và gây thiệt 
hại trên 20 nghìn tỷ đồng. Khu vực miền 
núi, vùng đồng DTTS phải đối mặt thường 
xuyên hơn với tình trạng sạt lở núi, lũ quét 
[19]. Mưa lũ đầu tháng 8 năm 2018 xảy ra 
trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai 
Châu, Yên Bái khiến 45 người chết, mất 

tích, bị thương; hơn 300 ngôi nhà bị cuốn 
trôi; hơn 250 ha lúa, ngô bị cuốn trôi, vùi 
lấp do sạt lở; 89 gia súc và 835 gia cầm bị 
chết; nhiều công trình bị hư hại nghiêm 
trọng; hàng trăm km đường giao thông 
thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ 
phải tu sửa; 144 công trình thủy lợi bị thiệt 
hại; 2.000m kè bờ sông, suối bị hư hại, sạt 
lở, cuốn trôi. Liên tiếp trong 3 tháng 9, 10 
và 11 đã có 3 cơn bão đổ bộ vào các tỉnh 
miền Trung, Tây Bắc và Nam Trung Bộ, 
gây ra thiệt hại lớn cho người dân địa 
phương [20].  

Có thể thấy, các tỉnh miền núi phía Bắc 
và một số khu vực miền Tây các tỉnh miền 
Trung đã và đang phải hứng chịu nhiều loại 
hình thiên tai nhất. Đây cũng là địa bàn cư 
trú của đa phần các DTTS. Tỷ lệ nghèo ở 
khu vực này luôn cao nhất so với mặt bằng 
chung của cả nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng 
chưa phát triển khiến việc đi lại, cứu trợ khi 
thiên tai xảy ra. Hoạt động sinh kế của đa 
phần người dân vẫn là sản xuất nông nghiệp 
ở quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. 

Cũng theo số liệu của Viện Quy hoạch 
thủy lợi, những thiệt hại từ một số cơn bão, 
lũ quét trong hơn 10 năm (1997-2009) đã 
gây ra thiệt hại trên phạm vi cả nước, dưới 
nhiều phương diện (Bảng 1). 

3. Chiến lược ứng phó với thiên tai 

Tháng 6 năm 2018, Đề án Hỗ trợ đồng bào 

DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

DTTS, đã được Chính phủ phê duyệt. Mục 
tiêu của đề án này là cập nhật phân vùng rủi 
ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai; 
điều tra, thu thập số liệu về điều kiện kinh 
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tế, dân cư, cơ sở hạ tầng để xác định mức 
độ, khả năng thích ứng với áp thấp nhiệt 
đới, bão và nước dâng do bão; đánh giá tính 
dễ bị tổn thương của khu dân cư, cơ sở hạ 
tầng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội 
[22]. Trong đó giai đoạn từ năm 2018-2020 
tập trung đánh giá, lập bản đồ cảnh báo 
thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro thiên 
tai đối với một số loại hình thiên tai thường 
xảy ra, bao gồm áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, 
ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá do mưa [23]. 
Tuy nhiên, dường như đề án này chỉ tập 
trung vào cấp độ vùng, trong khi đối với 
khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nơi có 
người DTTS sinh sống, tính đa dạng về địa 

hình tạo ra nhiều tiểu vùng khí hậu hết sức 
khác biệt ngay cả trên phạm vi địa lý nhỏ 
[1]. Cục Trồng trọt và Chương trình Nghiên 
cứu Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An 
ninh Lương thực khu vực Đông Nam Á đã 
phối hợp xây dựng phương pháp lập bản đồ 
nguy cơ rủi ro thiên tai và kế hoạch thích 
ứng trong sản xuất lúa cho khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Phương 
pháp này được thử nghiệm vào năm 2016 
và triển khai trên địa bàn 13 tỉnh trong khu 
vực. Kết quả đưa ra là bản đồ thiên tai  
trong vùng, được phác họa trong các kịch 
bản khác nhau: năm trung bình, năm cực 
đoan [24].   

Bảng 1: Thiệt hại từ một số đợt thiên tai từ 1997-2009 [21] 

Năm Sự kiện 
Số người 

chết 
Số người 
bị thương 

Số người 
mất tích 

Thiệt hại kinh 
tế (tỷ đồng) 

Vùng bị ảnh hưởng 
nặng 

2009 Bão Ketsana 179 1.140 8 16.078 
15 tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên 

2008 
Bão 
Kammuri 

133 91 34 1.939.733 
09 tỉnh miền Bắc và 
miền Trung 

2007 Bão Lekima 88 180 8 3.215.508 
17 tỉnh miền Bắc và 
miền Trung 

2006 
Bão 
Xangsane 

72 532 4 10.401.624 
15 tỉnh miền Nam và 
miền Trung 

2005 Bão số 7 68 28   3.509.150 
12 tỉnh miền Bắc và 
miền Trung 

2004 Bão số 2 23 22   298.199 05 tỉnh miền Trung 

2003 
Mưa lớn kết
hợp với lũ 

65 33   432.471 09 tỉnh miền Trung 

2002 Lũ lịch sử 171     456.831 
Đồng bằng sông 
Cửu Long 

2000 
Các đợt lũ 
quét 

28 27 2 43.917 05 tỉnh miền Bắc 

1999 Lũ lịch sử 595 275 29 3.773.799 10 tỉnh miền Trung 

1997 Bão Linda 778 1.232 2.123 7.179.615 
21 tỉnh miền Trung 
và miền Nam 
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Dưới góc độ khoa học, một nghiên cứu 
hoàn thành vào đầu năm 2018 đã bước đầu 
xây dựng được tập bản đồ cảnh báo 12 loại 
thiên tai điển hình, đã và sẽ gây nhiều thiệt 
hại trên đất nước ta như: bão, hạn hán, lũ 
lụt, sạt lở đất, lũ quét, lũ bùn đá, xâm thực 
mương xói, karst (hiện tượng phong hóa 
đặc trưng của vùng núi đá vôi bị xói mòn), 
xói lở bờ sông, xâm nhập mặn, xói lở bờ 
biển, động đất và nứt đất [25]. Tập bản đồ 
này xây dựng trên tỷ lệ 1:3.000.000, là dữ 
liệu cực kỳ quan trọng, giúp hệ thống hóa 
các loại thiên tai theo từng khu vực. Tuy 
nhiên, việc ứng dụng chúng như thế nào 
trong việc xây dựng các chiến lược dự báo, 
ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai lại 
chưa được đưa ra. Để ứng dụng kết quả 
nghiên cứu này vào thực tế sẽ cần mất 
nhiều thời gian, đặc biệt ở vùng DTTS. 

Các tổ chức quốc tế cũng đã và đang hỗ 
trợ Việt Nam ứng phó với thiên tai, theo 
nhiều cách khác nhau. Năm 2015, dưới sự 
hỗ trợ tài chính của Ủy ban Châu Âu, Hội 
Chữ thập đỏ Đức đã phối hợp với Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam tiến hành đánh giá lại và 
chỉ ra một số hạn chế của phương pháp 
đánh giá năng lực và tình trạng dễ tổn 
thương của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 
phương pháp đánh giá rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng của chính phủ. Nhận định 
quan trọng được đưa ra là tính phức tạp của 
khu vực đô thị chưa được làm rõ dẫn đến 
hiệu quả của việc lập kế hoạch phòng chống 
thiên tai chưa hiệu quả. Phương pháp vẽ 
bản đồ rủi ro thiên tai được cho là phù hợp 
với khu vực đô thị và đã được xây dựng 
thông qua dự án “tăng cường khả năng 
chống chịu cho khu vực đô thị ở vùng Đông 
Nam Á” [26]. Những nỗ lực trên đã góp 
phần đem lại kết quả ban đầu trong việc 
đưa ra cơ sở dữ liệu cho việc nhận diện, 

phân loại thiên tai theo khu vực. Tuy nhiên, 
khu vực ưu tiên hướng tới lại là các đô thị, 
vùng đồng bằng, trong khi khu vực miền 
núi, vùng tộc người thiểu số lại chưa được 
quan tâm đúng mức. 

4. Giải pháp từ góc nhìn Nhân học 

4.1. Ứng dụng Nhân học số  

Nhân học số (Digital anthropology) là một 
cách tiếp cận mới trong Nhân học sử dụng 
các cộng cụ kỹ thuật số hiện đại để hoặc 
thay thế, hoặc kết hợp các phương pháp 
truyền thông trong việc nghiên cứu các 
cộng đồng được lựa chọn. Trong khá nhiều 
trường hợp, khái niệm này dùng để chỉ cách 
tiếp cận sử dụng internet như là công cụ 
chính để khai thác thông tin, tương tác với 
đối tượng nghiên cứu và đồng thời được coi 
như một không gian thực địa (field space) 
mới, thay thế cho các không gian hữu hình, 
thường gắn với một khu vực địa lý cụ thể 
trước đây [5]. Nhân học số đôi khi bị hoài 
nghi về tính chân thực của thông tin bởi 
chúng không được thu thập trực tiếp và nhà 
khoa học khó có thể kiểm chứng độ xác 
thực. Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều nhà 
nhân học số sử dụng internet để nghiên cứu 
các cộng đồng mạng nhưng vẫn kết hợp 
phỏng vấn cá nhân trực tiếp để làm sáng tỏ 
thêm các thông tin cần khai thác [7]. Bên 
cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng việc 
tạo dựng mối quan hệ qua mạng cũng đã  
là kênh quan trọng để giúp thu thập thông 
tin [4]. 

Một số nghiên cứu áp dụng phương pháp 
nhân học số đã có ở Việt Nam từ giữa 
những năm 2000 [9], [12], [13]. Phương 
pháp photovoice đã lột tả những góc nhìn 
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khác nhau về thế giới xung quanh của các 
bé gái người Mông ở Sa Pa thông qua 
những bức hình do tự tay chúng chụp. Yếu 
tố bản sắc tộc người tương tác ra sao với 
các giá trị toàn cầu, thông qua bối cảnh của 
một thị trấn vùng cao, nơi hoạt động du lịch 
khá phát triển [9]. Phương pháp làm phim 
có sự tham gia của cộng đồng cũng đã được 
một số nhà nhân học áp dụng nhằm đưa 
tiếng nói của họ vào phim, để họ nói về 
chính họ, lựa chọn nội dung và chia sẻ các 
giá trị của họ đến người xem [12], [13].  

Đóng góp quan trọng nhất của nhân học 
trong nghiên cứu về thiên tai là việc nó giúp 
nhà nghiên cứu nhận diện được những rủi 
ro và thiên tai dưới cả hai chiều cạnh: tác 
nhân ảnh hưởng đến con người và đồng 
thời là hệ quả của chính các hoạt động của 
con người. Đây là chủ đề được quan tâm 
đặc biệt trong vòng hai thập kỷ qua và điều 
đó dẫn đến sự xuất hiện của một hướng tiếp 
cận mới trong nhân học là nhân học về 
thiên tai [10]. Nghiên cứu về thiên tai dưới 
góc độ nhân học giúp nhận diện được 
những thay đổi về thiết chế văn hóa, tôn 
giáo tín ngưỡng, tổ chức kinh tế hay đặc 
biệt là sự tương hỗ hay xung đột ở cấp độ 
cộng đồng trong quá trình thích ứng, giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Những 
thay đổi và thích ứng được cho là khác biệt 
theo tộc người, giới, tuổi và tình trạng kinh 
tế [8], [14]. Nhân học cũng giúp tìm hiểu 
các quan niệm khác nhau về rủi ro và cách 
chúng được tạo dựng, chia sẻ trong cộng 
đồng như thế nào; mối liên hệ của nó với 
các giá trị văn hóa, bối cảnh xã hội hay tình 
trạng nghèo đói [6].  Có thể thấy, cách tiếp 
cận của các nhà nhân học với thiên tai mang 
tính tổng thể mà ở đó, các yếu tố kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, cá 
nhân, hộ gia đình, cộng đồng, tổ chức xã 

hội được xem xét trong mối quan hệ tương 
tác với nhau trong một hệ thống [9]. Tựu 
trung lại, áp dụng nhân học số trong nghiên 
cứu thiên tai vùng DTTS cho phép (i) xây 
dựng bản đồ thiên tai ở cấp độ xã, thậm chí 
là thôn bản trên phạm vi rộng; (ii) so sánh 
phương thức ứng phó của các tộc người, 
nhóm xã hội khác nhau; (iii) cập nhật, theo 
dõi tình hình thiên tai trong một thời gian 
dài; (iv) chia sẻ kết quả nghiên cứu rộng  
rãi hơn; (v) khắc phục được hạn chế tài 
chính mà nhà nghiên cứu thường gặp phải 
trong quá trình triển khai nghiên cứu thực 
địa [10]. 

4.2. Đồng nghiên cứu 

Đây là phương pháp nghiên cứu có sự hợp 
tác chặt chẽ, chia sẻ quan điểm giữa nhà 
khoa học với những cộng đồng được nghiên 
cứu và những cá nhân, tổ chức thực hành 
trong lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu. 
Phương pháp này giúp thiết lập quá trình 
nghiên cứu mang tính biện chứng thông qua 
việc phản ánh góc nhìn của các bên liên 
quan. Trong khi nhà khoa học chịu trách 
nhiệm thiết kế nghiên cứu, cung cấp cách 
nhìn của người bên ngoài đối với vấn đề 
nghiên cứu, đại diện cộng đồng nghiên cứu 
sẽ chia sẻ những diễn giải từ bên trong và 
đối tác nghiên cứu đóng vai trò trung gian 
khi vừa cung cấp cái nhìn bên trong (do có 
am hiểu về vấn đề nghiên cứu) vừa đưa ra 
đánh giá mang tính khách quan do tiến 
hành nghiên cứu theo một quy trình khác 
[7]. Đồng nghiên cứu được coi là một 
phương pháp nghiên cứu mang tính chất 
tham dự cao, đảm bảo tính dân chủ giữa 
nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu; 
tạo ra một không gian an toàn cho mọi nhận 
định, kết luận [3]. 
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Khái niệm đồng nghiên cứu phản ánh 
cách tiếp cận và phương pháp mới mà ở đó, 
đối tượng nghiên cứu được đặt ngang hàng 
với nhà nghiên cứu như là cộng sự, thay vì 
chỉ thụ động là đối tượng cung cấp thông 
tin. Sự tham gia của đối tượng được nghiên 
cứu thường được tiến hành thông qua một 
vài đại diện, được chính cộng đồng đó tiến 
cử chứ không phải do các học giả đến từ 
bên ngoài lựa chọn. Điểm đáng lưu ý là sự 
tham gia của đại diện đó được tiến hành 
ngay từ giai đoạn lựa chọn vấn đề, xây 
dựng kế hoạch, lựa chọn công cụ thu thập 
dữ liệu, viết và hoàn thiện báo cáo, cùng sở 
hữu và chịu trách nhiệm trước kết quả 
nghiên cứu [15]. Phương pháp nghiên cứu 
này chưa phổ biến ở Việt Nam, trừ một vài 
nghiên cứu mang tính thử nghiệm của Viện 
Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường 
khi tiến hành các dự án nhằm hỗ trợ nâng 
cao tiếng nói của người DTTS như trường 
hợp ở Bắc Kạn [27].  

Lợi ích của phương pháp đồng nghiên 
cứu là sự tham gia, kết hợp bình đẳng của 
nhiều bên liên quan trong toàn bộ quá trình 
thiết kế, xây dựng kế hoạch, triển khai thực 
địa, báo cáo và truyền thông kết quả nghiên 
cứu. Nó không chỉ đảm bảo tính chính xác, 
hợp lý mà còn làm gia tăng tính minh bạch, 
độ tin tưởng của kết quả nghiên cứu trong 
mắt người đọc. Những nghiên cứu này cũng 
sẽ lan tỏa rộng hơn đến các đối tượng công 
chúng khác nhau, tạo ra ảnh hưởng xã hội 
mạnh hơn những nghiên cứu hàn lâm 
truyền thống. Nhờ đó, khả năng ứng dụng, 
vận động chính sách của chúng cũng rõ 
ràng và khả thi hơn. Đối với lĩnh vực thiên 
tai, đặc biệt thiên tai ở vùng DTTS, việc áp 
dụng phương pháp này hết sức hữu ích, thể 
hiện qua một số căn cứ sau: 

Thứ nhất, điều kiện địa hình vùng DTTS 
hết sức phức tạp với sự đa dạng cao về mặt 

địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu. Nhà nhân 
học khó lòng có được hiểu biết đầy đủ, hệ 
thống về khu vực nghiên cứu để qua đó tự 
mình xây dựng một bản đồ thiên tai của khu 
vực đó, nhất là khi khó khăn về tài chính 
khiến thời gian nghiên cứu thực địa ngày 
càng có xu hướng ngắn lại. Thêm vào đó, 
địa bàn cư trú của người dân lại trải dài trên 
một diện tích rộng, điều kiện giao thông 
nhiều khi khó khăn không dễ tiếp cận, nhất 
là khi có thiên tai xảy ra. 

Thứ hai, luôn có mối liên hệ giữa các 
loại hình thiên tai với hoạt động sinh kế, tập 
quán khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên của người dân tại chỗ. Để lột tả mối 
liên hệ này cần phải có hiểu biết sâu sắc về 
lịch sử, văn hóa tộc người, bối cảnh kinh tế 
xã hội của cộng đồng được nghiên cứu. Đây 
luôn là trở ngại đối với các nhà nhân học và 
chỉ có thể khắc phục được khi có sự tham 
gia của người dân tại chỗ. 

Thứ ba, để đưa ra những đánh giá chính 
xác, toàn diện, nghiên cứu thiên tai cần một 
cách tiếp cận liên ngành với những kiến 
thức về thổ nhưỡng, sinh thái, môi trường, 
địa chất, khí tượng. Đây vốn không phải là 
thế mạnh của các nhà nhân học. Chính vì 
thế, bên cạnh sự tham gia của người địa 
phương, việc hợp tác với các nhà khoa học 
đến từ các địa hạt trên góp phần bổ khuyết 
những tri thức khoa học chuyên sâu nhằm 
luận giải thấu đáo nguyên nhân, hậu quả 
cũng như giải pháp phù hợp cho từng loại 
hình thiên tai. 

Thứ tư, truyền tải, chia sẻ kết quả nghiên 
cứu đến công chúng đòi hỏi phải có nhiều 
kênh khác nhau, phù hợp với từng nhóm 
đối tượng. Nếu chỉ thông qua diễn đàn khoa 
học, các tạp chí chuyên ngành, đối tượng 
độc giả sẽ hết sức hạn chế và tính lan tỏa vì 
thế sẽ bó hẹp trong số ít các học giả có 
chung mối quan tâm học thuật. Để đưa kết 
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quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế, 
phục vụ việc vận động chính sách, xin tài 
trợ triển khai các hoạt động giảm thiểu tác 
hại  của thiên tai, sự tham gia của các tổ chức 
phát triển, truyền thông là hết sức hữu ích. 

5. Kết luận 

Trong bối cảnh BĐKH đang ngày càng có 
ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế cũng như 
đời sống của hầu hết các DTTS, tần suất và 
loại hình của thiên tai ngày càng dày đặc và 
đa dạng, khó lường. Hai phương pháp mô tả 
trên đây được cho là góp phần giúp các nhà 
nhân học vượt qua những thách thức mới, 
tăng tính thuyết phục và độ tin cậy cho 
nghiên cứu của mình. Đó cũng đồng thời 
biểu hiện một tâm thế mới mà ở đó mối 
quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa nhà nhân 
học và các bên liên quan được củng cố. Nhà 
nhân học qua đó sẽ thoát ra khỏi tháp ngà 
để đưa kết quả nghiên cứu của mình đến 
với rộng rãi công chúng, cải thiện tính ứng 
dụng thay vì phó mặc chúng trên các tạp chí 
chuyên ngành. 
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